
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4
SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC CC CC CC CC

ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO ĐÀO P.HẢI HUỆ B.HẠNH THẢO

TOÁN ĐỊA TOÁN NHẠC C.NGHỆ VĂN KHTN ĐỊA TOÁN KHTN ĐỊA TOÁN ĐỊA C.NGHỆ VĂN MT VĂN LÝ

HẬU HIỀN DUNG TRANG THẢO T.HÀ NGUYÊN LOAN Đ.LÝ HẰNG HƯƠNG THƠ DƯƠNG H.HÀ P.HẢI L.HÀ B.HẠNH HUỆ

TOÁN NHẠC TOÁN T.ANH ĐỊA VĂN KHTN TOÁN TOÁN VĂN T.ANH TOÁN C.NGHỆ ĐỊA C.NGHỆ VĂN VĂN MT

HẬU TRANG DUNG LINH HIỀN T.HÀ NGUYÊN OANH Đ.LÝ N.HẠNH HƯNG THƠ H.HÀ DƯƠNG CHI LUẬT B.HẠNH L.HÀ

VĂN TOÁN VĂN ĐỊA KHTN NHẠC TOÁN TOÁN VĂN VĂN VĂN T.ANH VĂN TOÁN MT TC ĐỊA TOÁN

LUẬT HẬU T.HÀ HIỀN NGUYÊN TRANG Đ.LÝ OANH LOAN N.HẠNH P.HẢI HƯNG HƯƠNG H.HÀ L.HÀ HUỆ DƯƠNG THẢO

VĂN TOÁN VĂN TIN KHTN ĐỊA TOÁN GDCD VĂN T.ANH VĂN NHẠC VĂN TOÁN LÝ LÝ MT TOÁN

LUẬT HẬU T.HÀ CHI NGUYÊN HIỀN Đ.LÝ N.HẠNH LOAN HƯNG P.HẢI TRANG HƯƠNG H.HÀ OANH HUỆ L.HÀ THẢO

TD T.ANH KHTN TD ĐỊA VĂN NHẠC SỬ C.NGHỆ ĐỊA KHTN ĐỊA MT KHTN TC VĂN SỬ SINH

HẢO N.HẢI THƠ YẾN HIỀN T.HÀ TRANG N.VÂN HẬU LOAN OANH HƯƠNG L.HÀ Đ.LÝ HƯNG LUẬT THẮNG LAN

TD ĐỊA KHTN TOÁN KHTN VĂN C.NGHỆ VĂN ĐỊA NHẠC KHTN MT T.ANH KHTN T.ANH VĂN SINH SỬ

HẢO HIỀN THƠ YẾN NGUYÊN T.HÀ HẬU N.HẠNH LOAN TRANG OANH L.HÀ N.HẢI Đ.LÝ HƯNG LUẬT LAN THẮNG

ĐỊA TD GDĐP TOÁN KHTN GDĐP SỬ VĂN NHẠC C.NGHỆ MT T.ANH C.NGHỆ T.ANH SỬ HÓA T.ANH TC

HIỀN HẢO LOAN YẾN NGUYÊN HƯƠNG N.VÂN N.HẠNH TRANG HẬU L.HÀ HƯNG H.HÀ N.HẢI THẮNG P.DUNG H.LÝ THẢO

SỬ TD ĐỊA GDĐP TOÁN MT ĐỊA NHẠC SỬ GDCD C.NGHỆ KHTN KHTN T.ANH HÓA SINH HÓA T.ANH

THẮNG HẢO HIỀN HƯƠNG YẾN L.HÀ LOAN TRANG N.VÂN N.HẠNH H.HÀ OANH Đ.LÝ N.HẢI DUNG LAN NGUYÊN H.LÝ

NHẠC GDĐP T.ANH ĐỊA TOÁN C.NGHỆ T.ANH C.NGHỆ GDCD SỬ T.ANH KHTN KHTN MT SINH SỬ C.NGHỆ HÓA

TRANG LOAN N.HẢI HIỀN YẾN THẢO H.LÝ HẬU N.HẠNH N.VÂN HƯNG OANH Đ.LÝ L.HÀ LAN THẮNG H.HÀ NGUYÊN

KHTN T.ANH TOÁN SỬ GDĐP TD MT T.ANH TIN TOÁN NHẠC VĂN GDCD KHTN TOÁN T.ANH TC TD

LAN N.HẢI DUNG N.VÂN HƯƠNG YẾN L.HÀ H.LÝ CHI OANH TRANG P.HẢI N.HẠNH Đ.LÝ HUỆ HƯNG B.HẠNH KHẢI

KHTN T.ANH TOÁN VĂN NHẠC KHTN TIN MT KHTN TOÁN GDCD VĂN VĂN KHTN TOÁN T.ANH VĂN T.ANH

LAN N.HẢI DUNG THẮNG TRANG NGUYÊN CHI L.HÀ HẰNG OANH N.HẠNH P.HẢI HƯƠNG Đ.LÝ HUỆ HƯNG B.HẠNH H.LÝ

TOÁN KHTN TD VĂN SỬ KHTN T.ANH TIN KHTN MT VĂN GDCD VĂN NHẠC T.ANH TD LÝ LÝ

HẬU LAN YẾN THẮNG N.VÂN NGUYÊN H.LÝ CHI HẰNG L.HÀ P.HẢI N.HẠNH HƯƠNG TRANG HƯNG KHẢI OANH HUỆ

TOÁN KHTN NHẠC TOÁN VĂN TOÁN TOÁN KHTN MT TIN VĂN KHTN T.ANH GDĐP TD ĐỊA T.ANH VĂN

HẬU LAN TRANG YẾN THẮNG DUNG Đ.LÝ NGUYÊN L.HÀ CHI P.HẢI OANH N.HẢI ĐÀO KHẢI HƯƠNG H.LÝ B.HẠNH

TIN MT T.ANH TOÁN VĂN TOÁN TOÁN KHTN T.ANH KHTN GDĐP KHTN NHẠC GDCD ĐỊA TC TD VĂN

CHI L.HÀ N.HẢI YẾN THẮNG DUNG Đ.LÝ NGUYÊN H.LÝ HẰNG ĐÀO OANH TRANG N.HẠNH HƯƠNG HUỆ KHẢI B.HẠNH

C.NGHỆ TIN TD VĂN T.ANH SỬ GDCD T.ANH VĂN T.ANH TOÁN GDĐP KHTN C.NGHỆ HÓA TD HÓA VĂN

THẢO CHI YẾN THẮNG LINH N.VÂN N.HẠNH H.LÝ LOAN HƯNG THƠ ĐÀO Đ.LÝ H.HÀ P.DUNG KHẢI NGUYÊN B.HẠNH

KHTN C.NGHỆ GDCD VĂN TIN T.ANH KHTN T.ANH VĂN VĂN TOÁN VĂN KHTN TOÁN GDCD HÓA TD VĂN

LAN THẢO LUẬT THẮNG CHI LINH NGUYÊN H.LÝ LOAN N.HẠNH THƠ P.HẢI Đ.LÝ H.HÀ N.VÂN DUNG KHẢI B.HẠNH

KHTN GDCD SỬ KHTN TD TIN KHTN ĐỊA T.ANH VĂN T.ANH VĂN GDĐP TOÁN TD GDCD TC TC

LAN LUẬT THẮNG THƠ YẾN CHI NGUYÊN LOAN H.LÝ N.HẠNH HƯNG P.HẢI ĐÀO H.HÀ KHẢI N.VÂN B.HẠNH THẢO

GDĐP KHTN C.NGHỆ KHTN TOÁN KHTN SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN VĂN C.NGHỆ GDCD TD

LOAN LAN THẢO THƠ YẾN NGUYÊN HẰNG HƯNG H.HÀ HƯƠNG P.HẢI CHI N.VÂN KHẢI

GDCD KHTN TIN C.NGHỆ TOÁN KHTN VĂN T.ANH T.ANH GDCD

LUẬT LAN CHI THẢO YẾN NGUYÊN P.HẢI HƯNG H.LÝ N.VÂN
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TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
  ĐIỂM TRƯỜNG: KÊNH GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 (BUỔI SÁNG)

   (Thực hiện từ 29/01/2024 đến 03/02/2024)
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Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4

2

1
MT VĂN T.ANH KHTN VĂN T.ANH GDĐP VĂN KHTN ĐỊA KHTN C.NGHỆ ĐỊA TIN TOÁN VĂN VĂN TOÁN

L.HÀ T.HÀ N.HẢI THƠ THẮNG LINH ĐÀO N.HẠNH HẰNG LOAN OANH H.HÀ DƯƠNG LOAN HUỆ LUẬT B.HẠNH THẢO

T.ANH VĂN MT KHTN VĂN T.ANH VĂN VĂN KHTN GDĐP KHTN TIN TOÁN ĐỊA TOÁN VĂN VĂN TOÁN

N.HẢI T.HÀ L.HÀ THƠ THẮNG LINH LOAN N.HẠNH HẰNG ĐÀO OANH LOAN H.HÀ DƯƠNG HUỆ LUẬT B.HẠNH THẢO

VĂN TOÁN VĂN MT T.ANH TOÁN VĂN TOÁN TOÁN KHTN TIN TOÁN TOÁN VĂN VĂN TOÁN TOÁN ĐỊA

LUẬT HẬU T.HÀ L.HÀ LINH DUNG LOAN OANH Đ.LÝ HẰNG LOAN THƠ H.HÀ HƯƠNG P.HẢI HUỆ THẢO DƯƠNG

VĂN TOÁN VĂN T.ANH MT TOÁN ĐỊA TOÁN TOÁN KHTN C.NGHỆ TOÁN TIN VĂN VĂN TOÁN TOÁN VĂN

LUẬT HẬU T.HÀ LINH L.HÀ DUNG LOAN OANH Đ.LÝ HẰNG H.HÀ THƠ LOAN HƯƠNG P.HẢI HUỆ THẢO B.HẠNH

SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN SHL CN

LUẬT HẬU T.HÀ LINH L.HÀ DUNG LOAN OANH Đ.LÝ N.HẠNH HẰNG THƠ H.HÀ HƯƠNG P.HẢI HUỆ B.HẠNH THẢO

ĐỊA SỬ KHTN TD T.ANH GDCD T.ANH KHTN ĐỊA TOÁN ĐỊA C.NGHỆ T.ANH SỬ T.ANH TOÁN TOÁN SINH

HIỀN THẮNG THƠ YẾN LINH LUẬT H.LÝ NGUYÊN LOAN OANH HƯƠNG H.HÀ N.HẢI N.VÂN HƯNG HUỆ THẢO LAN

T.ANH VĂN KHTN GDCD TD ĐỊA VĂN KHTN GDĐP TOÁN SỬ T.ANH TOÁN VĂN SINH TOÁN TOÁN SỬ

N.HẢI T.HÀ THƠ LUẬT YẾN HIỀN LOAN NGUYÊN ĐÀO OANH N.VÂN HƯNG H.HÀ HƯƠNG LAN HUỆ THẢO THẮNG

T.ANH VĂN ĐỊA T.ANH GDCD TD VĂN GDĐP T.ANH T.ANH TOÁN SỬ TOÁN VĂN SỬ LÝ LÝ HÓA

N.HẢI T.HÀ HIỀN LINH LUẬT YẾN LOAN ĐÀO H.LÝ HƯNG THƠ N.VÂN H.HÀ HƯƠNG THẮNG HUỆ OANH NGUYÊN

SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN SHL TN TOÁN ĐỊA SỬ T.ANH LÝ SINH SỬ T.ANH

LUẬT HẬU T.HÀ LINH L.HÀ DUNG LOAN OANH Đ.LÝ HƯNG THƠ HƯƠNG N.VÂN N.HẢI OANH LAN THẮNG H.LÝ

TC SỬ SINH C.NGHỆ

HƯNG THẮNG LAN H.HÀ
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Người lập

Nguyễn Thị Quỳnh Như

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Anh Dũng 
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Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4
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